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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG

Tháng 07/2017
I/ Tình hình thị trường tháng 05/2017:


1) Tổng quan thị trường:

Thị trường Nam Phi trong tháng 05 năm 2017 nổi bật với tiêu thụ hàng công nghiệp tăng, sản xuất hàng công nghiệp giảm. Sản xuất hàng nông lâm ngư nghiệp tăng. Xuất khẩu tăng và nhập khẩu giảm. Đồng Rand mất giá.
Lạm phát trong tháng 05/2017 là 5,4%, tăng 0,1% so với tháng 04/2017. 
Đồng Rand giảm giá ở mức 12,8 Rand/01USD ngày 15/6/2017 xuống 13,5 Rand/01 USD
Thị trường tiêu thụ ô tô nội địa tại Nam Phi trong tháng 05/2017 giảm 2,6% so với cùng kỳ năm 2016.
Tính đến hết tháng 5/2017, xuất khẩu của Nam Phi đạt khoảng 464,8 tỷ Rand (tương đương với 37,8 tỷ USD), tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2016; nhập khẩu của Nam Phi đạt 445,3 tỷ Rand (tương đương với 34,3 tỷ USD), giảm 1,3%. 
  
2) Chi tiết thị trường:

Tháng 05/2017 so với tháng 05/2016 tiêu thụ hàng công nghiệp tăng 3,5% trong đó: Nhóm hàng thực phẩm và đồ uống tăng 2,9%; Nhóm hàng dệt may giầy dép giảm 1,2%; Nhóm hàng gỗ giấy tăng 5,6%; Nhóm hàng xăng dầu hóa chất cao su nhựa tăng 5%; Nhóm hàng thủy tinh và khoáng sản phi kim loại tăng 3,9%; Nhóm hàng kim loại máy móc tăng 8,1%; Nhóm hàng thiết bị điện giảm 3,1%; Nhóm hàng điện tử tăng 10,5%; Nhóm hàng phương tiện vận tải giảm 3,6%; Nhóm hàng nội thất giảm 0,1%.  

Tháng 05/2017 so với tháng 04/2017, sản xuất công nghiệp giảm 0,3% trong đó: nhóm hàng thực phẩm và đồ uống giảm 1,5%; Nhóm hàng dệt may giầy dép tăng 3,2 %; Nhóm hàng gỗ giấy tăng 1,1%; Nhóm hàng xăng dầu hóa chất cao su nhựa giảm 3,6%; Nhóm hàng thủy tinh và khoáng sản phi kim loại tăng 3,8%; Nhóm hàng kim loại máy móc tăng 2,8%; Nhóm hàng thiết bị điện tăng 3,8%; 
Nhóm hàng điện tử giảm 3,8%; Nhóm hàng phương tiện vận tải giảm 3,4%; Nhóm hàng nội thất tang 11,7%.
Tình hình xuất khẩu một số mặt hàng chính của Nam Phi trong tháng 5/2017 so với tháng 4/2017: hàng rau quả tăng 46%; sản phẩm hóa chất tăng 28%; kim loại thường tăng 14%; phương tiện vận tải và linh kiện tăng 15%; sản phẩm linh kiện khác tăng 220%...
Tình hình nhập khẩu một số mặt hàng chính của Nam Phi trong tháng 5/2017 so với tháng 4/2017: Khoáng sản tăng 22%; sản phẩm hóa chất tăng 9%; hàng dệt may tăgn 16%; máy móc và thiết bị điện tử tăng 7%; thiết bị khác tăng 33%...
Các mặt hàng xuất nhập khẩu Việt nam-Nam Phi trong tháng 5/2017:

	STT
	Mặt hàng
	VNXK

(USD)
	STT
	Mặt hàng
	VNNK

(USD)

	1
	Hàng tươi sống
	7.187.129
	1
	Hàng tươi sống
	16.547.487

	2
	Rau củ quả
	17.497.256
	2
	Rau củ quả
	16.077.980

	3
	Dầu ăn
	
	3
	Dầu ăn
	

	4
	Thực phẩm chế biến
	2.670.349
	4
	Thực phẩm chế biến
	2.985.443

	5
	Khoáng sản
	9.287.245
	5
	Khoáng sản
	4.732.191

	6
	Hóa chất
	5.721.243
	6
	Hóa chất
	3.736.035

	7
	Cao su và sản phẩm nhựa
	4.120.989
	7
	Cao su và sản phẩm nhựa
	5.928.485

	8
	Da sống và da thuộc
	2.604.287
	8
	Da sống và da thuộc
	3.770.621

	9
	Sản phẩm gỗ
	338.306
	9
	Sản phẩm gỗ
	1.041.895

	10
	Giấy và bột giấy
	532.324
	10
	Giấy và bột giấy
	515.538

	11
	Dệt may
	14.867.582
	11
	Dệt may
	336.699

	12
	Giầy dép
	60.276.445
	12
	Giầy dép
	190.452

	13
	Vật liệu xây dựng
	902.645
	13
	Vật liệu xây dựng
	

	14
	Kim loại quý
	595.424
	14
	Kim loại quý
	

	15
	Sắt thép
	3.679.286
	15
	Sắt thép
	15.351.370

	16
	Máy móc thiết bị
	271.061.290
	16
	Máy móc thiết bị
	6.802.573

	17
	Phương tiện vận tải
	524.023
	17
	Phương tiện vận tải
	101.748

	18
	Thiết bị ảnh và y tế
	2.635.477
	18
	Thiết bị ảnh và y tế
	209.570

	20
	Đồ chơi và dụng cụ thể thao
	8.561.617
	20
	Đồ chơi và dụng cụ thể thao
	4.045

	21
	Hàng thủ công mỹ nghệ
	1.501
	21
	Hàng thủ công mỹ nghệ
	

	22
	Hàng hóa khác
	30.464
	22
	Hàng hóa khác
	

	23
	Thiết bị lẻ
	1.883.186
	
	
	

	
	Tổng cộng:
	414.978.068
	
	Tổng cộng:
	78.332.133


II/ Dự báo tình hình thị trường tháng 08/2017:

Cung cầu sản phẩm công nghiệp và nông nghiệp tăng. Xuất khẩu tăng, nhập khẩu tăng. Đồng Rand giữ giá. 

III/ Thông báo:


1/ Tìm đối tác:
Công ty STA Travel House cần tìm đối tác hợp tác phát triển du lịch:

· Tên doanh nghiệp: Công ty STA Travel House

· Địa chỉ: 19 7th Avenue - Parktown North - Johannesburg

· Điện thoại: +27 (0) 10 500 6125

· Email: shareshnee@statravel.co.za
Người liên hệ: Shareshnee Govindasamy – Phụ trách marketing

2/ Tìm người mua:
Công ty Masimbane Minerals (Pty) Ltd cần tìm nhà nhập khẩu than Việt Nam

· Tên doanh nghiệp: Công ty Masimbane Minerals (Pty) Ltd

· Địa chỉ: 826 Nxumalo Street,  P.O Box 577,  Dundee, 3000

· Điện thoại: +27 81 501 2170 / +27 73 520 1002

· Email: 50822147@masimbane.co.za
· Người liên hệ: Sibuyiselo Mthembu – Giám đốc

3/ Sự kiện thương mại trong tháng 8, 9/2017 tại Nam Phi

	STT
	Sự kiện
	Ngành hàng
	Địa điểm tổ chức
	Thời gian

	1
	100% DESIGN SOUTH AFRICA
	Kiến trúc, nội thất
	Trung tâm Hội nghị Gallagher
	09/08 – 13/08/2017

	2
	BUYABUSINESS EXPO
	Nhượng quyền thương mại
	Ticketpro Dome, Johannesburg
	31/08 – 02/09/2017

	3
	SMALL BUSINESS EXPO
	Thương mại
	Ticketpro Dome, Johannesburg
	31/08 – 02/09/2017

	4
	SA MOTORING EXPERIENCE
	Phương tiện vận tải, xe hơi
	Kyalami Exhibition & Conference Centre, Johannesburg
	01/09 – 03/09/2017

	5
	PROFESSIONAL BEAUTY 
	Mỹ phẩm, công nghệ thẩm mỹ
	Gallagher Conference Centre, Johannesburg
	03/09 – 04/09/2017

	6
	FESPA AFRICA
	Công nghệ ngành in
	Gallagher Conference Centre, Johannesburg
	13/09 – 15/09/2017

	7
	AFRICA AEROSPACE & DEFENCE
	Công nghệ vũ trụ và phòng vệ
	Air Force Base, Waterkloof, Pretoria
	19/09 – 12/09/2017

	8
	AUTOMECHANIKA 
	Ngành công nghiệp ô tô và sửa chữa ô tô
	Expo Centre Nasrec, Johannesburg
	27/09 – 30/09/2017


VI/ Thông tin chuyên đề:
THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ TẠI NAM PHI
1. Tổng quan về sản xuất và tiêu thụ cà phê tại Nam Phi

Mặc dù có truyền thống uống trà từ lâu đời, song hơn một thập kỷ trở lại đây, chúng ta lại chứng kiến những tăng trưởng mạnh mẽ trong việc tiêu thụ cà phê tại Nam Phi. Xu hướng sử dụng cà phê ngày càng gia tăng chủ yếu do nhu cầu ngày càng tăng những người đi làm nhờ sự tiện dụng và hương vị hấp dẫn của cà phê. Theo trung tâm thống kê Nam Phi, các cửa hàng kinh doanh cà phê hiện đóng góp khoảng 2,8% tăng trưởng hàng năm trong lĩnh vực đồ ăn nhanh. 
Cà phê được trồng rộng rãi ở nhiều nước tại Châu Phi, chủ yếu ở Ethiopia, Uganda, Bờ Biển Ngà, Tanzania và Kenya. Tại Nam Phi, cà phê được trồng chủ yếu tại khu vực Tzaneen, Limpopo; Port Edward, KwaZulu-Natal và Mpumalanga. 

Theo Câu lạc bộ cà phê Nam Phi (SACC), nếu số nhà máy rang xay cà phê tại Nam Phi là 20 cách đây 10 năm thì đến nay, con số này đã vượt quá 150 nhà máy. Hiện nay, tổng diện tích trồng cà phê vào khoảng 200 hecta với sản lượng bình quân khoảng 02 tấn/01 hecta.
Sản phẩm cà phê chủ yếu được người dân Nam Phi yêu thích vẫn là cà phê hòa tan. Bên cạnh đó, tiêu thụ các sản phẩm cà phê rang xay cũng ngày càng tăng trưởng. Ngoài ra, để đảm bảo đáp ứng khẩu vị của người tiêu dùng, các nhà sản xuất cà phê cũng chú trọng việc bổ sung thêm hương vị, sữa, đường... 

Với nhu cầu tiêu thụ ngày càng lớn của người dân Nam Phi, cùng xu hướng sử dụng cà phê với chất lượng ngày càng tăng cao, Nam Phi là thị trường tiềm năng cho các sản phẩm cà phê.
2. Tình hình xuất nhập khẩu cà phê Nam Phi
Trong giai đoạn 05 năm gần đây (2012 – 2016), kim ngạch xuất khẩu cà phê của Nam Phi đạt khoảng 21 triệu USD, chủ yếu sang Namibia, Botswana, Anh, Mauritius, Swaziland...
Tình hình xuất khẩu cà phê của Nam Phi 
giai đoạn từ 2012 – 2016

Đơn vị: triệu USD

	Tên nước
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016

	Namibia
	7,9
	6
	7,1
	6
	6

	Botswana
	4,9
	5
	5
	3,8
	4,8

	Anh
	0,1
	1,3
	0,7
	0,7
	1,1

	Mauritius
	0,4
	0,5
	0,7
	0,4
	0,9

	Swaziland
	0,9
	0,9
	0,9
	0,6
	0,9

	Xuất khẩu ra TG
	21,2
	22,2
	21,4
	17,6
	19,4


Nguồn: UN comtrade

Trong giai đoạn từ 2012 đến 2016, trung bình Nam Phi nhập khẩu khoảng 83 triệu USD cà phê, chủ yếu từ Việt Nam, Thụy Sỹ, Ý, Brazil, Indonesia... Trong đó, Việt Nam là nhà cung cấp cà phê lớn nhất của Nam Phi với kim ngạch bình quân đạt khoảng 18 triệu USD/năm.
Tình hình nhập khẩu hàng cà phê của Nam Phi 
giai đoạn từ 2012 – 2016

Đơn vị: triệu USD

	Tên nước
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016

	Việt Nam
	21,1
	13,9
	23,8
	12,1
	18,7

	Thụy Sỹ
	7,4
	11,6
	14
	15,8
	17,5

	Ý
	8,8
	9,2
	8,8
	9,8
	8

	Brazil
	5,8
	5,9
	5,6
	4,6
	6,2

	Indonesia
	8,4
	14
	3,2
	10,7
	6

	Nhập khẩu từ TG
	87,2
	76,4
	84,2
	82,4
	83,3


Nguồn: UN comtrade
